ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ

TÊN HỌC PHẦN: Lịch sử Việt Nam

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU MÔN THI

Nhằm kiểm tra xem thí sinh có đủ điều kiện để theo học chương trình đại học liên thông hay không. Do đó, thí sinh phải nắm vững một số vấn đề thiết yếu ở trình độ cao đẳng ngành Lịch sử. 

2. NỘI DUNG ÔN TẬP 

2.1. Phong trào nông dân Tây Sơn

2.1.1. Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến trong phạm vi cả nước

2.1.1.1. Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ở Đàng Ngoài

2.1.1.2. Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ở Đàng Trong

2.1.2. Khởi nghĩa Tây Sơn đánh đổ phong kiến, thống nhất đất nước

2.1.2.1. Đánh đổ chúa Nguyễn và đánh tan quân can thiệp Xiêm

2.1.2.2. Lật đổ chính quyền chúa Trịnh và vua Lê

2.1.3. Kháng chiến chống quân xâm lược Mãn Thanh

2.1.3.1. Quân Thanh xâm lược Đại Việt

2.1.3.2. Quang Trung tiến quân ra Bắc

2.1.3.3. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

2.1.4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

2.2. Đại Việt dưới triều Tây Sơn

2.2.1. Việc thiết lập các chính quyền Tây Sơn

2.2.2. Hoạt động đối nội của chính quyền Quang Trung

2.2.2.1. Trấn áp bọn phản động

2.2.2.2. Xây dựng chính quyền mới

2.2.2.3. Phục hồi và phát triển kinh tế

2.2.2.4. Chỉnh đốn và phát triển văn hóa - giáo dục

2.2.3. Chính sách đối ngoại của Quang Trung

2.2.3.1. Đối với nhà Thanh

2.2.3.2. Đối với Xiêm La và Vạn Tượng

2.2.4. Sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn

2.2.5. Nguyên nhân sụp đổ của triều đại Tây Sơn

2.3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1920-1930

2.3.1. Những sự kiện tiêu biểu trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1929

2.3.2. Nguyễn Ái Quốc với Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

2.3.2.1. Triệu tập, chủ trì giải quyết những yêu cầu và nội dung của hội nghị 

2.3.2.2. Khởi thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ( nội dung cương lĩnh, nhận xét cương lĩnh) 

2.4. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

2.4.1. Thời cơ cách mạng xuất hiện, chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh

2.4.2. Diễn biến Tổng khởi nghĩa

2.4.3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945

2.4.3.1. Nguyên nhân thắng lợi

2.4.3.2. Ý nghĩa lịch sử 

2.4.3.3. Bài học kinh nghiệm 

2.5. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

2.5.1. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

2.5.1.1. Thuận lợi

2.5.1.2. Khó khăn

2.5.2. Bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng

2.5.2.1. Về chính trị - quân sự

2.5.2.2. Về kinh tế - tài chính

2.5.2.3. Về văn hóa - giáo dục

2.6. Một số thắng lợi tiêu biểu trên lĩnh vực quân sự của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1947 đến tháng 7-1954

2.6.1. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947

2.6.1.1. Mục đích của thực dân Pháp khi mở cuộc tấn công lên Việt Bắc

2.6.1.2. Khái quát diễn biến và kết quả

2.6.1.3. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc

2.6.2. Chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 

2.6.2.1. Mục đích của ta khi mở chiến dịch Biên giới

2.6.2.2. Khái quát diễn biến và kết quả

2.6.2.3. Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới

2.6.3. Chiến thắng Điện Biên Phủ

2.6.3.1. Mục đích của ta khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ

2.6.3.1. Khái quát diễn biến và kết quả

2.6.3.2. Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

2.7. Cách mạng miền Bắc giai đoạn 1965-1968

2.7.1. Đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ nhất

2.7.2. Miền Bắc vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại

2.7.3. Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn

2.8. Cách mạng miền Nam giai đoạn 1973-1975

2.8.1. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định-lấn chiếm”, tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam

2.8.2. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc

2.8.2.1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng

2.8.2.2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

2.9. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

2.9.1. Đường lối đổi mới của Đảng

2.9.1.1. Hoàn cảnh lịch sử

2.9.1.2. Đương lối đổi mới của Đảng

2.9.2. Quá trình đất nước thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

2.9.2.1. Kế hoạch 5 năm 1986-1990: Bước đầu công cuộc đổi mới

2.9.2.2. Kế hoạch 5 năm 1991-1995: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới

2.9.2.3. Kế hoạch 5 năm 1996-2000: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2.9.2.4. Khái quát về những thành tựu và hạn chế của nền kinh tế-xã hội nước ta thời kỳ 1986-2000

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
3.1. Huỳnh Công Bá: Lịch sử Việt Nam. Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 2008.
3.2. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên): Tiến trình lịch sử Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2005.

3.3. Trần Bá Đệ: Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

3.3 Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn, Đại cương lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục, HN, 1989.

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH

TÊN HỌC PHẦN: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

1.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU MÔN THI

Nhằm kiểm tra xem thí sinh có đủ điều kiện để theo học chương trình đại học liên thông hay không. Do đó, thí sinh phải nắm vững chương trình cao đẳng ngành Lịch sử. 

2.NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ TRUNG ĐẠI 

1.1. Lịch sử thế giới cổ đại

1.1.1. Trung Quốc cổ đại

1.1.1.1.Chính trị, kinh tế, xã hội thời Tây Chu (thế kỷ XI-VIII TCN)

1.1.1.2.Văn hóa Trung Quốc cổ đại

1.1.2. Hy Lạp cổ đại

1.1.2.1.Nhà nước Aten ở Hy Lạp cổ đại

1.1.2.2. Văn hóa Hy Lạp cổ đại

1.2. Lịch sử thế giới Trung đại

1.2.1.Tây Âu trung đại

1.2.1.1.Phát kiến địa lý 

1.2.1.2. Cải cách tôn giáo

1.2.2. Ả rập trung đại 

1.2.2.1. Sự hình thành nhà nước Ả rập

1.2.2.2.Văn hóa Ả rập

2. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN HIỆN ĐẠI 

2.1. Cách mạng tư sản Pháp

2.1.1. Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Giacobanh

2.1.2. Tính chất, ý nghĩa

2.2. Cách mạng tháng Mười và Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)

2.2.1 Nguyên nhân, ý nghĩa cách mạng tháng Mười

2.2.2. Thành tựu thắng lợi xây dựng CNXH ở Liên Xô (1922-1941)

2.3. Sự hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ II (1939-1945)

2.3.1.Hội nghị Ianta (2-1945)

2.3.2. Sự thành lập Liên Hiệp Quốc

3.TÀI LIỆU THAM KHẢO:

3.1.Chiêm Tế, Lịch sử thế giới cổ đại (tập1 và 2), NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2002

3.2. Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Văn Ánh…. Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo Dục, H, 1999

3.3. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, NXB Giáo Dục, H, 2005

3.4.Nguyễn Anh Thái (chủ biên)Lịch sử thế giới hiện đại (4tập), NXB đại học quốc gia Hà Nội, 1995,1996.

3.5. Nguyễn Anh Thái (chủ biên)Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1995), NXB giáo dục







Huế, ngày 14 tháng 04 năm 2009

                                                                            P.Trưởng Khoa
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